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Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
vn.cong-nghiep-nang-luong.khoang-san-khai-khoang.tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san
Công thức, căn cứ tính và tỷ lệ thu tiền cấp quyền theo quy định hiện hành. Từ ngày 02/07/2025, 
Nghị định 193/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định 67/2019/NĐ-CP và Nghị định 158/2016/NĐ-CP, trừ các 
trường hợp chuyển tiếp được quy định; nội dung hiện hành được hợp nhất tại Văn bản 21/VBHN-
BNNMT và đã cập nhật Nghị định 21/2026/NĐ-CP.

Version 21/VBHN-BNNMT ngày 23/02/2026   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly
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TÊN / CHỈ TIÊU

Công thức tính 
tiền c…

ĐỊA BÀN

Toàn quốc

DỮ LIỆU

Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Công thức tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Công thức xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hằng năm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Công thức tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Căn cứ xác định Q cho khoáng sản nhóm I, II, III
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Căn cứ xác định Q cho nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Căn cứ xác định Q cho khoáng sản nhóm IV và khai thác tận thu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Căn cứ xác định Q cho trường hợp thu hồi khoáng sản
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Công thức giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Căn cứ tạm xác định giá khi chưa có giá tính thuế tài nguyên phù hợp
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ tính   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16

Cát, sỏi, sạn lòng sông, suối, bãi bồi, khu vực biển; sét gạch ngói
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-16
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Nguyên liệu sản xuất cát nghiền
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại, trừ nguyên liệu sản xuất cát nghiền
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Than bùn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Than các loại, trừ than bùn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá khối làm ốp lát các loại
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Cát trắng, sét chịu lửa, kaolin, diatomit
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá hoa trắng, đá silic sản xuất bột siêu mịn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá vôi nguyên liệu xi măng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Sét nguyên liệu xi măng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá vôi, dolomit dùng trong công nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Khoáng sản vật liệu xây dựng và khoáng chất công nghiệp còn lại
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Các loại khoáng sản kim loại
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đất hiếm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá quý
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Đá bán quý, đá trang trí mỹ nghệ
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02
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Nước nóng, nước khoáng và khí CO2
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tỷ lệ thu   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

Tỷ lệ thu đối với khu vực đấu giá
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Căn cứ xác định tỷ lệ   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-02

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 21/VBHN-BNNMT ngày 23/02/2026
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Công Thương
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường & Hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
https://monre.gov.vn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục kèm theo Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNMT; 
Phụ lục III, Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R)
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/21-vbhn-bnnmt-kem.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 193/2025/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214459&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 21/2026/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216682&pageid=27160&typegroupid=4
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 21/2026/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216682&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BNNMT về Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217005&pageid=27160
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Phụ lục kèm theo Văn bản hợp nhất 21/VBHN-
BNNMT, gồm Phụ lục III về tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
https://dcks.mae.gov.vn/Pages/chitietvanban.aspx?ItemID=131
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 193/2025/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214459&orggroupid=2&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BNNMT: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/21-vbhn-bnnmt.pdf
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Phụ lục kèm theo Văn bản hợp nhất Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và khoáng sản
https://dcks.mae.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/Attachments/131/
PL%20kem%20theo%20VBHN%20ND%20huong%20dan%20thi%20hanh%20Luat.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 21/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2025/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216682&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Địa chất và khoáng sản
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214459&pageid=27160
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